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1
Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Ánh Dương Việt 

Nhật
TA7854A 5040 11/1/2022

Số 30, ngách 376/1 đường Bưởi, PVĩnh Phúc, QBa Đình, 

Hà Nội
667,647,865 0 667,647,865

2 Cty Cp Thiết Bị & Vật Liệu Xây Dựng Hancorp TG0477G 1608 4/28/2022
Lô 2BX3, tòa nhà đa năng Trường Mầm non Hoa Anh Đào, 

KĐT Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, HN
250,804,129 0 250,804,129

3 Công ty CP Tư vấn XD Công trình Thái Hà TG3169G 4105 9/20/2022 Số 2, ngõ 164/35, phố Hồng Mai, P Quỳnh Lôi, HBT, HN 348,742,838 0 348,742,838

4 CTy CP Đầu Tư Phát Triển AIT TH5683H 2676 6/29/2022
P220 Tòa nhà CT3A X2, khu đô thị Linh Đàm, phường 

Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội
130,370,540 0 130,370,540

5 Công Ty CP ĐTPT Kỹ Thuật CN & TM Hồng Phát TH0393H 4106 9/20/2022
Nhà số 6 BT1, Khu đô thị Hadierestco Cổ Nhuế, phường Cổ 

Nhuế 2, quận Bắc Từ Niêm, Thành phố Hà Nội
618,302,807 60,000,000 558,302,807

6 Công ty CP đầu tư XD và quản lý dự án Việt Nam TR0071R 2578 6/24/2022
Tòa nhà N03 phố Trần Quý Kiên phường Dịch Vọng Cầu 

Giấy Hà Nội
425,556,400 0 425,556,400

7 CTy CP Đầu Tư & Xây Lắp Tây Hồ TE18726 2620 6/27/2022 Số 487 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 2,786,754,601 600,000,000 2,186,754,601

8 Công ty CP Sơn Phước Định TH4164H 4759 10/19/2022 Số 132 Tam Trinh - Yên Sở - HM - HN 284,395,549 0 284,395,549

9 Cty TNHH Cơ Nhiệt Lạnh Hà Nội - Hải Phòng TD2659D 2966 7/14/2022
Tổ dân phố Long đằng, phường Phùng chí kiên, Mỹ hào, 

Hưng yên
939,150,595 107,609,254 831,541,341

10
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại 

NKT Việt Nam
TE6593E 4815 10/24/2022

Tòa R3 Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu, PPhú Diễn, Q 

Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội
1,092,564,139 25,000,000 1,067,564,139

11 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TFA TF2163F 5218 11/10/2022
Phòng 607 nhà 17T8 đường Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, 

Cầu Giấy, Hà Nội
481,959,422 10,000,000 471,959,422

12
Công ty CP Giải pháp thanh toán điện lực và viễn 

thông
TG0467G 2110 5/31/2022 SH 26, số 47, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 655,024,473 0 655,024,473

13 Cty TNHH Thương Mại Tùng Chiến TK0082K 5102 11/3/2022 Ngõ 35 đường Đào Duy Tùng, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 103,490,222 0 103,490,222
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14 Công ty CP Xây dựng và Đầu tư 122 Vĩnh Thịnh T904846 3384 8/10/2022
Tầng 2 Toà nhà Golden West, số 02 Lê Văn Thiêm, Thanh 

Xuân, Hà Nội
2,510,888,164 769,727,214 1,741,160,950

15 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng HTB TO7159O 1350 4/13/2022 Sân thể thao văn la quận Phú La Hà Đông Hà Nội 410,140,717 0 410,140,717

16 Công ty CP Cơ điện Sascom TO3776O 2367 6/13/2022 số 21-TT18, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 444,394,098 50,000,000 394,394,098

17 Công ty CP khảo sát thiết kế XD công trình TO0139O 3718 8/26/2022
Lô Biệt thự 6, nhà số 10, khu đô thị Xa La - Phúc La- Hà 

Đông- Hà Nội
1,644,643,508 350,000,000 1,294,643,508

18 Công ty TNHH Hồ Thành TQ0238Q 3863 9/5/2022 Thôn Tri Lai, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, TP Hà Nội 227,877,364 26,000,000 201,877,364

19 Công ty TNHH Medelab Việt Nam TB0980B 2641 6/28/2022 86-88 Nguyễn Lương Bằng, Đống đa, Hà nội 1,146,691,754 350,000,000 796,691,754

20
Công ty TNHH Một thành viên Thiết bị Giáo dục 

Nghề nghiệp
QW0016B 3412 8/11/2022 36 Ngõ Hòa Bình 4, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 5,361,966,566 246,666,233 5,115,300,333

21
CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN 

VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO HÀ NỘI
TE6905E 3097 7/25/2022 số 161 Xuân thủy, dịch vọng hậu, cầu giấy, hn 262,773,472 0 262,773,472

22
Công ty cổ phần dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế 

Thái Sơn
TE8889E 3876 9/6/2022

Số 34, nghách 219/16 Nguyễn Ngọc Vũ, P Trung Hòa, Q 

Cầu Giấy, Tp Hà Nội
117,930,130 0 117,930,130

23 Công ty TNHH Sang - A Architects & Partner TE5005E 5142 11/7/2022 tầng 8 tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ P Trung Hòa CG HN 193,231,956 0 193,231,956

24 Công ty TNHH một thành viên xây lắp Hóa chất QW02755 3675 8/25/2022 Số 05 Láng Hạ - Thành phố Hà Nội 2,792,206,705 345,000,000 2,447,206,705

25 Công ty CP Tân Phát Việt Nam TG2741G 3877 9/6/2022
Số 30, ngách 1277/150 đường Giải Phóng, Phườn Thịnh 

Liệt, quận Hoàng Mai, hà Nội
295,751,016 17,026,080 278,724,936

26 Công ty TNHH Đầu tư PT Nội thất Bảo Lâm TG18547 4573 10/11/2022
KM 18 quốc lộ 6A - Yên Phúc - Biên Giang - Hà Đông Hà 

Nội
738,927,968 150,000,000 588,927,968

27 CTy CP 414 TH8055H 2943 7/13/2022
Số 19 ngõ 1043 đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, 

Hoàng Mai, Hà Nội
3,089,891,804 580,000,000 2,509,891,804

28 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Lê TH5811H 3523 8/17/2022
Tầng 4, Tòa Nhà Kim Khí Thăng Long, Số 1 Lương Yên, 

Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
2,044,887,439 0 2,044,887,439
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29 Công ty CP Công nghệ Giáo dục Omni School TI8221I 3674 8/25/2022

Tầng 6, Tòa AB, Imperia Garden, số 203 Nguyễn Huy 

Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà 

Nội

2,116,262,141 0 2,116,262,141

30 CTy CP Xây Dựng Kiều Lê TI15597 3676 8/25/2022 154 - Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội 437,044,921 0 437,044,921

31 CN Cty CP SEAHOUSE Việt Nam tại Hà Nội TN1655N 2318 6/9/2022 lô s3-1 khu làng nghề triều khúc tân triều thanh trì hn 1,024,588,085 0 1,024,588,085

32
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển 

Bắc Nam Việt
TO7317O 4916 10/27/2022

Lô 18, Liền kề 11, khu đô thị Mậu Lương, kiến Hưng, Hà 

Đông, Hà Nội
700,137,027 110,000,000 590,137,027

33 CTy CP Dịch Vụ Kỹ Thuật TE13672 3996 9/13/2022
Tầng 3 tòa nhà N07-B2 đường Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu 

Giấy
2,817,519,754 10,000,000 2,807,519,754

34 CÔNG TY TNHH HÀ THẮNG TF03038 3919 9/7/2022 66 cốm vòng,phường dịch vọng hậu, quận cầu giấy, hà nội 1,190,502,677 0 1,190,502,677

35 Cty CP Vintek Việt Nam TG0282G 4241 9/26/2022
Phòng 2510A2- chung cư Sky Central - 176 Định công - 

Hoàng Mai
787,322,890 116,145,920 671,176,970

36 Công ty Cổ Phần ASV Việt Nam TH2375H 3839 8/31/2022
Phòng 205 toà nhà A5- KĐT Đại Kim - Hoàng Mai - Hà 

Nội
397,082,464 0 397,082,464

37 Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Pride Việt Nam TM3292M 2562 6/23/2022
Lô BT213 khu chức năng Đô thị Tây Mỗ, P Đại Mỗ, Q Nam 

Từ Liêm, Hà Nội
437,956,928 0 437,956,928

Ngừng GD từ tháng 

10/2022

38
Công ty Cổ phần Thiết bị và Phát triển Xây dựng 

CIELO
TN2035N 4172 9/22/2022

Số 23 ngách 495/7 ngõ 495 đường Nguyễn Trãi, Phường 

Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 
358,476,766 15,058,375 343,418,391

39 CÔNG TY CỔ PHẦN ENGLISH NOW GLOBAL TF8279F 1864 5/16/2022 tầng 4, số 19 Lê thanh nghị 3,558,557,520 130,000,000 3,428,557,520

40
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG HOA MINH 

EVA MODA
TF6588F 3135 27/7/2022 SN 63A Tôn Đức Thắng, Quốc Tử Giám, Đống Đa, HN 395,100,509 111,178,000 283,922,509

41 Công ty cổ phần COMA 18 QO0002O 3246 03/8/2022 Số 135 Trần Phú, P Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 2,972,407,765 1,200,000,000 1,772,407,765

42
Công ty CP Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu An 

Phú
TH2436H 3836 8/31/2022

số 3, BT2 Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, Phường Hoàng 

Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
199,004,171 64,000,000 135,004,171

43 Công ty CP Quốc tế Con Đường Vàng TI2711I 5350 11/16/2022 tầng 3, 141 láng hạ, Quận Đống đa, Hà Nội 278,782,462 65,000,000 213,782,462
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44 Công ty TNHH Hồng Quân TD1638D 4047 9/16/2022 809 Đường Ngô Gia Tự, Đức Giang, LB, HN 1,732,280,803 210,000,000 1,522,280,803

45 Cty CP XD Và Thương Mại VT TE1062E 1107 3/29/2022
Tầng 5 tòa C dự án Hà Nội Paragon, số 181 Trần Quốc 

Vượng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
256,684,352 0 256,684,352

46
Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Và Thương Mại 

Quốc Khánh
TF10775 1105 3/29/2022

Số 118 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận 

Đống Đa, Thành phố Hà Nội
541,168,710 0 541,168,710

47 Công ty CP xây dựng MDP TO0618O 4114 9/21/2022
Chung cư TSQ Làng Việt Kiều Châu Âu - KĐT Mỗ Lao - 

Phường Mộ Lao - Hà Đông - HN   
2,668,934,285 100,000,000 2,568,934,285

48 Cty Cp truyền số liệu Việt Nam TE3643E 3420 8/12/2022
Tầng L1 - tòa nhà Mỹ Sơn - 62 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh 

Xuân - Hà Nội
1,403,641,474 0 1,403,641,474

49 Công ty Cổ phần Hancorp TG0488G 2660 6/29/2022
Tầng 6, toà nhà Tây Hà tower, đường lê văn lương kéo dài, 

Ph Trung Văn, Q Nam Từ Liêm, HN
776,957,626 0 776,957,626

50 Cty TNHH PT Thiên Hồng Ân TG3018G 4054 9/16/2022 Số 1, ngõ 93 Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, Ba Đình, HN 590,975,324 0 590,975,324

51 Công ty CP Xây dựng FPA TI2342I 4005 9/14/2022
Tháp B2 Chung cư Romanplaza, đường tố hữu, quận hà 

đông, Hà Nội
651,440,452 87,110,186 564,330,266

52 Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống Dgreen TN0333N 3777 8/30/2022
Phòng 210 tầng 2 tòa nhà CT5X2, Khu đô thị Linh Đàm P 

Hoàng Liệt, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội
286,704,472 0 286,704,472

53
CÔNG TY CP ĐT VÀ XD HẠ TẦNG ĐÔ THỊ 

VIỆT NAM
TF2608F 5462 11/23/2022

p 608, tòa nhà CT4, khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, 

Thanh Trì, HN
688,718,080 0 688,718,080

54 CTy CP Điện Tử Tin Học FSC TI03246 3695 8/26/2022
Căn hộ 12A04, tòa nhà 17T8 Hoàng Đạo Thúy, Nhân 

Chính, Cầu Giấy, Hà Nội
612,825,600 114,989,234 497,836,366

55 Công ty Cổ phần Đầu tư DNC TA14948 6004 12/19/2022
Tầng 5, Tòa nhà N01-T2 Khu Ngoại Giao Đoàn, P.Xuân 

Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
834,143,001 30,000,000 804,143,001

56 Công ty CP Thời trang KILEE Việt Nam TB3226B 6201 28/12/2022
TẦNG 4, SỐ 35 THỢ NHUỘM, PHƯỜNG CỬA NAM, 

QUẬN HOÀN KIẾM, TP HÀ NỘI
106,903,706 0 106,903,706

57 Công ty TNHH Tư vấn IQLAWS TB2447B 6000 19/12/2022
Số 46, phố Ngô Quyền , Phường Hàng Bài , Quận Hoàn 

Kiếm , Hà Nội
160,707,390 0 160,707,390

58
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phát triển Hoàng 

Gia Việt Nam
TB2087B 3846 31/8/2022 Số nhà 20, ngõ số 628A Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội 301,728,110 0 301,728,110
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59 Công ty Cổ phần Công nghệ điện lạnh vinashin T901013 3847 31/8/2022 80B Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 1,701,280,732 185,231,307 1,516,049,425

60
Công ty TNHH Tiên phong Phân phối và Phát triển 

Sản phẩm mới
TB2566B 5474 24/11/2022

Phòng 602, tầng 6, trụ sở Công ty Tem, số 14 phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà 

Nội

286,710,885 0 286,710,885

61
Công ty Cổ phần Xây dựng và Kỹ nghệ FDI Việt 

Nam
TC3065C 1221 4/5/2022

Số N3-12 Khu dự án Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây 

Hồ, Hà Nội
799,677 0 799,677

62
Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Thịnh 

Thảo
TC1920C 3458 8/15/2022 147 đường Xuân Đỉnh, p Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm 146,930,867 43,500,000 103,430,867

63
Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản và Luyện kim 

An Gia
TC2722C 2881 7/11/2022

Phòng 1804 Toà P2 Khu đô thị Ciputra Tây Hồ, Hà Nội 

(Hoàng Minh Hằng)
118,659,257 38,000,000 80,659,257

64
Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây dựng Hồng 

Hà
TC0027C 3341 8/9/2022

Tầng 7 số 623 Đê La Thành, Thành Công, Ba Đình, TP Hà 

Nội- ĐT 0977089268
1,246,984,167 400,000,000 846,984,167

65
Chi nhánh Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng 

USCo – Xí nghiệp Khảo sát địa chất và Xây dựng
T900727 4294 9/27/2022 36 Phố Viên, Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, HN 724,539,527 80,000,000 644,539,527

66 Cty CP Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp Việt TD2670D 5302 11/15/2022
Số 562 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long 

Biên, TP Hà Nội
449,867,081 0 449,867,081

67 Công ty TNHH Sơn Kawai Nhật Bản TD5438D 4833 10/25/2022
Số nhà 6D ngách 565/58 đường Bát Khối, Tổ 10 - Phường 

Cự Khối - Quận Long Biên - Hà Nội
84,456,707 0 84,456,707

68 Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Mỹ TD18248 3700 26/8/2022 Số 9 ngách 41,phố Ô cách, P. Đức Giang, LB, HN 290,911,535 50,000,000 240,911,535

69
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ 

Thương mại Phước Linh
TD1467D 5590 30/11/2022

Số 256-258 Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, 

Hà Nội
84,189,931 0 84,189,931

70 Công ty Cổ phần Công nghệ & Dịch vụ Y tế 2 khỏe TF00090 3741 29/8/2022
Số Nhà 14 Ngách 102/62 Trường Chinh, Phường Phương 

Mai, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
28,213,959 0 28,213,959

71 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông T90024I 4095 20/09/2022
số 4A, 4B, 4C phố Vương Thừa Vũ, phường Khương 

Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
3,929,356,051 0 3,929,356,051

72 CTy CP Truyền Thông Việt Hải TI15117 6057 12/22/2022
tầng 16 tòa nhà Daeha Business Center 360 Kim Mã, Ngọc 

Khánh, Ba Đình, Hà Nội
225,314,781 0 225,314,781

73 Công ty CP Đầu tư & Phát triển xây dựng miền Bắc TK04832 4598 12/10/2022 Số 87, Cầu Cả, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội 2,500,358,577 0 2,500,358,577
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74 Công ty CP Cơ khí và Xây dựng T90003K 4123 21/09/2022 Km1 - QL3 - Mai Lâm - Đông Anh - Hà Nội 2,413,072,828 464,000,000 1,949,072,828

75 Công ty cổ phần lưu trữ và thư viện Đông Dương TK1414K 5253 11/11/2022 Thôn Sáp Mai - Xã Võng La - Huyện Đông Anh - Hà Nội 54,298,723 20,000,000 34,298,723

76
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ B3D
TM8064M 3273 8/4/2022

Khu văn phòng, dịch vụ công cộng Nhà ở bán, Phường 

Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
45,242,451 20,000,000 25,242,451

77
Công ty TNHH đầu tư thương mại kho vận miền 

Bắc
TM5430M 4644 10/13/2022

Tầng 12 tòa nhà licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, P. Nhân 

Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
64,460,165 25,000,000 39,460,165

78 Công ty Cổ Phần 3DP Việt Nam TO6081O 1948 20/5/2022
Tầng 5, Toà nhà Bình Vượng, Số 200 đường Quang Trung, 

phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
126,225,804 0 126,225,804

79 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Starfish TO8456O 2275 6/7/2022
Lô 6, tầng 3, Xuân Mai Tower, đường Tô Hiệu, phường Hà 

Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
148,733,997 0 148,733,997

Không hoạt động tại 

địa chỉ ĐKKD

80
Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng 

Tân Hưng
TO1704O 3138 7/27/2022

Số nhà 93, khu Hà Trì 4, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội
372,278,993 50,000,000 322,278,993

81
Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Thương Mại Huy 

Cường
TO6276O 3388 8/10/2022

Số 30, liền kề 10, khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội
169,800,420 0 169,800,420

82 Công ty Cổ phần Công nghệ Bất động sản V- Tech TO4692O 4275 9/26/2022

Ô S25F, tầng 2, CT3, tổ hợp TMDV và căn hộ The Pride, 

KĐT mới An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội 

114,005,670 0 114,005,670
Không hoạt động tại 

địa chỉ ĐKKD

83 Công ty Cổ phần Kim khí An Thành TO0665O 5517 11/25/2022
Số 8C ngõ 6 đường Ngô Quyền, phường Quang Trung, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội
147,050,565 0 147,050,565

Không hoạt động tại 

địa chỉ ĐKKD

84 Công ty TNHH Giang Nam TO0263O 4002 9/14/2022
Số 01, Liền kề 26 Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
258,973,726 0 258,973,726

85
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại 

Lâm Phong
TO3930O 5516 11/25/2022

Số nhà 29, tổ dân phố số 8, thôn Đa Sỹ, phường Kiến Hưng, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
82,994,954 0 82,994,954

Không hoạt động tại 

địa chỉ ĐKKD

86 Công ty Cổ phần Giải pháp Dịch vụ Cửa Islim TO9968O 6235 12/29/2022
Số 336 đường Ngô Quyền, phường La Khê, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội
26,640,479 0 26,640,479

87 Công ty CPXD cầu đường VINAHENCO TR0078R 3248 8/3/2022
Số nhà 1A, thôn Phúc Xuyên, xã Võng Xuyên, huyện Phúc 

Thọ, TP Hà Nội
278,279,452 0 278,279,452

88 Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ 35 Tràng Tiền TR0087R 3247 8/3/2022 Thôn 6 Xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội 73,657,382 0 73,657,382
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89 Công ty CP SX và TM Số 10 Tràng Tiền TR0160R 3249 8/3/2022 Cụm 6 Xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội 57,996,689 0 57,996,689

90 Công ty CP XD và TM Bích Toản TU0080U 4410 9/30/2022 xã Nghĩa Hương huyện Quốc Oai TP Hà Nội 23,087,034 5,000,000 18,087,034

91 Công ty CP đồ gỗ Mạnh Phát TV0733V 5143 11/7/2022 Thôn 9, Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội 13,247,337 0 13,247,337

92 Công ty TNHH Tog Việt Nam TY0226Y 6100 12/23/2022
số nhà 26, ngõ 4, xóm trung việt, Thôn Bãi 2, xã Cao viên, 

huyện Thanh Oai
33,808,278 0 33,808,278

93 Công ty CP Cơ khí xây dựng Thiên An Phát TY0300Y 5944 12/15/2022 Thôn giữa xã Bích Hòa huyện Thanh Oai TP Hà Nội 138,177,861 25,000,000 113,177,861 Cháy xưởng sản xuất

94 Công ty Cổ phần Dược Phẩm Phú Tín T100261 3211 29/07/2022
Thôn Vân La, Xã Hồng Vân, Huyện Thường Tín, TP. Hà 

Nội
385,529,357 0 385,529,357

95
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Truyền Thông 

Tâm Trí An
T105471 3216 1/8/2022

Thôn Thụy Ứng, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, TP. Hà 

Nội
48,396,137 0 48,396,137

96 Công ty cổ phần công nghệ dược ZORRO T101031 3217 1/8/2022
Thôn Thụy Ứng, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, TP. Hà 

Nội
138,778,507 0 138,778,507

97 Công ty Cổ Phần Phát Triển Hạ Tầng Nam Đô T108651 4057 16/09/2022 đường Nỏ Bản, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội 79,055,193 20,000,000 59,055,193

98 Công Ty Cp Tư Vấn Geopro T786507 2003 5/24/2022 Số 4 ngõ 54/9 Phố Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 240,478,113 64,189,090 176,289,023

99 Công ty TNHH Măng Non T700212 2002 5/24/2022
Số 7 ngách 12, ngõ 487, Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 

2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
58,380,390 0 58,380,390 Ngừng giao dịch 

100 Công ty cổ phần đầu tư HomeCity T700505 2095 5/30/2022
KCN Phú Minh, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội
33,334,781 5,000,000 28,334,781

Ngừng giao dịch từ 

tháng 6/2022

101 Công ty TNHH BERKER Việt Nam T701231 2156 6/1/2022
xóm Đông, thôn Bảo Tháp, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, 

Hà Nội
24,877,733 4,000,000 20,877,733

102 Công ty CP thiết bị đô thị Hà Nội T714147 2571 6/24/2022 Số 204, đường hồ tùng mậu, Bắc Từ Liêm, hà nội 107,790,017 0 107,790,017

103 Công ty CP Đầu tư Xây dựng XDA T789247 3778 9/12/2022
Tầng 15 tháp B tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, 

Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
138,178,323 0 138,178,323
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104 Công ty Cổ phần Sơn Thái Bình Dương T700153 3253 03/8/2022
Số 261 Phạm Văn Đồng, P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội 
252,770,224 0 252,770,224

105 Công ty TNHH Giải pháp BIM Hà Nội T788197 3254 03/8/2022 Số 52 chùa Hà, Phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 195,908,476 0 195,908,476

106
Chi nhánh Công ty TNHH Thực phẩm ISITO tại 

Hà Nội
T700319 2912 7/12/2022

Đội 4 Thôn Đồng Nanh, Xã Chúc Sơn, H. Chương Mỹ, Hà 

Nội
117,105,216 45,000,000 72,105,216

107 Công ty CP PRANAH T701550 4520 07/10/2022
Tầng 5 tòa nhà SME Hoàng gia, Đường Tô Hiệu, P. Quang 

Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
96,103,169 0 96,103,169

108 Công ty CP Tư vấn ĐT và Công nghệ LINKS T701694 4370 9/30/2022
Số 20 Ngõ 181 Xuân Thủy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà 

Nội
75,598,215 0 75,598,215

TỔNG 77,804,416,099 7,594,430,893 70,209,985,206

KT.TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Tưởng Văn Minh


